
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 73 4003 SSD độ II

1 2 62 9009 SSD độ III

1 3 42 1001 UBT 2bên 15cm

17 4 73 3003 SSD độ III - IV

17 5 49 2002 SSD độ III + UBT (T) 6cm

17 6 48 1011 UBT(P) 22cm

18 7 52 4004 UBT (T) 5 cm/VMC UBT

18 8 46 2022 UXTC 14 tuần

18 9 37 2002 NXTC 14tuần

21 10 53 1011 UXTC 14 tuần

21 11 49 ĐT UXTC 13 tuần

21 12 33 1011 NXTC 14 tuần

13 41 2002 UXTC 14 tuần

14 37 1021 NXTC 16 tuần

19 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 70 6006 SSD độ III

1 2 61 6006 K Buồng trứng

1 3 34 ĐT UXTC 14 tuần + UBT (P) 5 cm

17 4 30 2022 Tổn thƣơng cơ vòng HM sau sanh

17 5 47 ĐT UXTC + UBT (P) 8cm

17 6 48 ĐT UXTC 14 tuần

18 7 78 6006 SSD độ III + UBT (T) 6cm

18 8 67 8008 SSD độ II-III

18 9 48 2002 UXTC 14 tuần D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾT MAI.TT

NGỌC TRANG + TAM.TT + TRÚC MỸ.SB

Q.HIẾU + MỸ HẠNH2 + NGỌC MỸ.SB

Q.HIẾU + MỸ HẠNH2 + NGỌC MỸ.SB

Q.HIẾU + MỸ HẠNH2 + NGỌC MỸ.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾT MAI.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾT MAI.TT

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + TRẦN ANH.SB+PHƢƠNG ANH.SB(S)

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + AN.SB(C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

Q.TUẤN + B.TUYẾT.PNT + MAI.SB

Q.TUẤN + B.TUYẾT.PNT + MAI.SB

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + THI.YQG

M TUYẾT + THỐNG + THI.YQG

THỐNG + THI.YQG + LỊCH.SB

B.HẢI + HOÀI THƢ + V.HÙNG

B.HẢI + HOÀI THƢ + V.HÙNG

B.HẢI + HOÀI THƢ + V.HÙNG

Q.TUẤN + B.TUYẾT.PNT + MAI.SB

May phục hồi TSM - cơ vòng

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP + Treo MC

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX + UBT, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 27/02/2012 đến ngày 04/03/2012 (Tuần1)

Cắt HTTC + 2pp, Sửa HÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + PP còn lại

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

TRẦN THỊ HẢNH

NGUYỄN THỊ TƢ

NGUYỄN THỊ BỀN

NGUYỄN THỊ THU HẢI

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ SA

HUỲNH THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ ANH THƢ

VÕ NGỌC LỆ

ĐỖ KIM NGA

LƢƠNG THỊ LIÊN

HUỲNH THỊ THU VÂN

TRẦN THỊ KIM PHỤNG

TRẦN THỊ KIM TUYẾT

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

LÊ THỊ BÔNG

DƢƠNG THỊ NGỌC HÀ

DƢƠNG THỊ NGUYÊN

PHẠM THỊ NGÁT

PHẠM THỊ PHI VÂN

TRẦN THỊ NGỌC HÀ

HỌ VÀ TÊN

HUỲNH THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ TRỤ

TRƢƠNG THỊ CHÍ

NGUYỄN THỊ HUỆ

907

581

466

623

520

853

528

950

809

SHC

457

475

683

455

576

730

485

1003

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

11155

791

617

472

PM

Ngày: 27/02/2012 

Ngày: 28/02/2012 

710

471



21 10 57 2012 UBT (T) 8 cm/VMC UBT

21 11 47 4002 UXTC 16 tuần

21 12 48 3013 UXTC 15 tuần

21 13 44 1001 UXTC 18 tuần

14 33 ĐT NXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 72 6006 SSD độ III

1 2 71 8008 SSD độ III

1 3 52 2012 UXTC 30cm

17 4 79 2001 UBT 12cm + SSD độ III ( mổ khó)

17 5 46 ĐT LNMCơ TC 13 tuần

17 6 38 0000 NXTC 14 tuần

18 7 49 1001 UXTC 16 tuần/Tiểu đƣờng

18 8 47 3003
UXTC 14 tuần

21 9 61 6006 SSD độ III

21 10 44 1011 UXTC 12tuần + UBT (P) 8cm

21 11 39 2002 NXTC 16 tuần

12 46 1001 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

16 13 0

16 14 0

1 1 60 5025 SSD độ III

1 2 59 5004 SSD độ III

1 3 43 ĐT NXTC (toàn bộ vùng hạ vị)

17 4 28 0000 UBT > 15cm

17 5 44 2002 UXTC 14tuần/VMC

17 6 42 2002 NXTC 16tuần

18 7 50 3003 UXTC 15 tuần

18 8 48 2002 UXTC 16 tuần

18 9 47 2002 UXTC 10 tuần V.HÒA + A.THƢ4 + VÂN QUỲNH.SB

NHÀN + HUỲNH HẢI + Q.HẢI     

LỢI + THI.YQG + NƢƠNG.SB 

LỢI + THI.YQG + NƢƠNG.SB 

LỢI + THI.YQG + NƢƠNG.SB 

V.HÒA + A.THƢ4 + VÂN QUỲNH.SB

V.HÒA + A.THƢ4 + VÂN QUỲNH.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + TUYẾT MAI.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A + DIỆP.SB + ĐẠT.SB(S)

BS SẢN A + NHƢ ANH + DÕNG.SB(C)

NHÀN + HUỲNH HẢI + Q.HẢI

NHÀN + HUỲNH HẢI + Q.HẢI

HỒ HOA + VĂN NGỌC.SB + ĐOAN NGỌC.SB

HỒ HOA + ĐOAN NGỌC.SB + VĂN NGỌC.SB

DIỄM TUYẾT + ĐEM + NGUYỆT.SB

DIỄM TUYẾT + ĐEM + NGUYỆT.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + TUYẾT MAI.TT    

B.HẢI + TÚ NGÂN + TUYẾT MAI.TT

BS SẢN A + BÌNH.SB + BIÊN.SB(S)

BS SẢN A + ĐÀO.SB + CHỈNH.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + H. PHƢƠNG

DUYÊN + Q.KHOA + H. PHƢƠNG

Q.KHOA + H. PHƢƠNG + NGHIẾT.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + ĐOAN NGỌC.SB

A DANH.PNT + V.HOÀNG + HỒ NGÂN.SB

A DANH.PNT + V.HOÀNG + HỒ NGÂN.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + DƢ NGÂN.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + DƢ NGÂN.SB

DỰ BỊ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

LÊ THỊ MAI

NGUYỄN THỊ MỐT

NGÔ THỊ TRÍ

TRỊNH THỊ CƢƠNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

TRƢƠNG NGỌC NỞ

NGUYỄN THỊ HƢƠNG GIANG

PHẠM THỊ NHI

TRỊNH THỊ LAN HUI

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

TRƢƠNG THỊ KIM LOAN

HOÀNG THỊ THANH THẢO

PHAN THANH HƢỜNG

BN SẢN A

PHẠM THỊ ĐỨC

TÔ THỊ BÁ

ĐOÀN THỊ THƢƠNG

TRƢƠNG THỊ KIÊN

LÊ THỊ XUYẾN

TRẦN MỸ HẠNH

HỒ THỊ XUẤN

TRẦN THỊ TRE

NGUYỄN THỊ MINH THẢO

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ NĂM

TRẦN THỊ NGHỀ

LÊ THỊ ÁI

746

819

817

813

562

587

647

996

805

694

551

798

632

802

508

1086

856

622

618

15b

627

786

620

532

586

803

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 29/02/2012 

Ngày: 01/03/2012 



21 10 46 ĐT UXTC 22 tuần

21 11 37 2002 UXTC 14 tuần + UBT (P) 8cm

12 47 2002 UXTC 16 tuần

16 13 0

16 14 0

1 1 77 9009 SSD độ III

1 2 56 5005 UBT 10cm/VMC 3 lần(mổ khó)

17 3 67 8008 SSD độ III

17 4 28 1001 U hạ vị 20cm

17 5 24 ĐT LNMTC 2BT 13cm

18 6 21 0000 UBT(T) 15cm

18 7 40 0000 UXTC 16tuần + UBT (P)

21 8 52 2022 UXTC 14 tuần

21 9 49 3043 UXTC 16 tuần

21 10 45 2002 UXTC 14 tuần

11 49 ĐT UBT (P) 6cm

12 36 2002 NXTC 14 tuần

16 13 0

16 14 0

BS SẢN A + LỆ HẰNG.SB + THANH HẰNG.SB(S)

BS SẢN A + NHẬT LỆ.SB + HƢƠNG.SB(C)

M.LOAN + K.XUYẾN + QUYÊN.SB

TR.THẢO + ĐOAN + PHƢƠNG.SB

TR.THẢO + ĐOAN + PHƢƠNG.SB

TR.THẢO + ĐOAN + PHƢƠNG.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + CHỌN

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + CHỌN

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + TAM.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + TAM.TT

THU NGUYỆT + TAM.TT + HOÀI PHONG.SB

M.LOAN + K.XUYẾN + QUYÊN.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + PHALY.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + PHALY.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + GIANG.SB + DUNG.SB(S)

BS SẢN A + KIM HÀ.SB + XUÂN HÀ.SB (C)

Mổ lấy thai

Ngày 23 tháng 2 năm 

2012

KT. GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX + UBT, KTSD nếu KĐ cắt TC + Bóc 

UBT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ TRƢỜNG

VÕ THỊ THU

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH KIM DUNG

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

PHẠM THỊ DIỄM

HÔNG CHOI PHỤNG

LƢƠNG KIM OANH

NGUYỄN THỊ ÁNH MAI

PHẠM THỊ THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ LẠ

VÕ THỊ NHỊP

ĐỖ THỊ HIỀN

NGÔ THỊ MỸ LOAN

NGUYỄN HOÀNG THU THẢO

841

794

790

837

659

967

19

383

808

728

559

792

563

831

816

Thứ: SÁU 

Ngày: 02/03/2012 


